
THỨ HAI/ Monday THỨ BA/ Tuesday THỨ TƯ/ Wednesday THỨ NĂM/ Thursday THỨ SÁU/ Friday
THỨ BẢY/ Saturday

(SÁNG 7h - 12h)

CHỦ NHẠT/ Sunday

(SÁNG 7h - 12h)

23/02/2026 24/02/2026 25/02/2026 26/02/2026 27/02/2026 28/02/2026 01/03/2026

PK Nội TH 1/ Internal Medicine BS.CKI Hà Thúc Chí BS.CKI Hà Thúc Chí BS.CKI Hà Thúc Chí BS.CKI Hà Thúc Chí BS.CKI Hà Thúc Chí ThS.BS Trần Hà Hảo 
ThS.BS Trịnh Thị Tố Uyên

ĐD Phạm Thị Thuận
Buổi sáng

PK Nội TH 2/ Internal Medicine BS.CKII Trần Văn Trung
BS.CKII Trần Văn Trung

(Sáng)
BS.CKII Trần Văn Trung BS.CKII Trần Văn Trung BS.CKII Trần Văn Trung Cả ngày

PK Nội tiết - Đái tháo đường/ 

Endocrinology & Diabetology
BS.CKII Lê Văn Bổn BS.CKII Lê Văn Bổn BS.CKII Lê Văn Bổn BS.CKII Lê Văn Bổn BS.CKII Lê Văn Bổn Buổi sáng

PK Nội tiêu hóa - Gan mật/ 

Gastroenterology & Hepatology
BS.CKII Nguyễn Hoàng Minh BS.CKII Nguyễn Hoàng Minh Cả ngày

Khám sức khoẻ đoàn ThS.BS Nguyễn Văn Thu Hà Buổi sáng

PK Nội tim mạch/ Cardiology ThS.BS Đồng Thiện Khiêm BS.CKII Nguyễn Minh Toàn BS.CKII Nguyễn Minh Toàn ThS.BS Đồng Thiện Khiêm ThS.BS Mang Thành Chung BS.CKII Nguyễn Minh Toàn
ThS.BS Đồng Thiện Khiêm
ĐD Phạm Thị Thanh Hằng

Cả ngày

BS.CKII Hà Thị Phi Điệp BS.CKII Hà Thị Phi Điệp BS.CKII Hà Thị Phi Điệp BS.CKII Hà Thị Phi Điệp BS.CKII Hà Thị Phi Điệp ThS.BS Trịnh Thị Tố Uyên Buổi sáng

ThS.BS Trần Hà Hảo ThS.BS Trịnh Thị Tố Uyên Buổi chiều

PK Nội - Cơ xương khớp - Y học thể 

thao/ Rheumatology

ThS.BS Bùi Thị Phương Anh
ĐD Hồ Thị Bích Ngọc

BS.CKI Nguyễn Vũ Hoàng
ĐD Hồ Thị Bích Ngọc

ThS.BS Bùi Thị Phương Anh
ĐD Hồ Thị Bích Ngọc

ThS.BS Bùi Thị Phương Anh
ĐD Hồ Thị Bích Ngọc

Buổi sáng

PK Can thiệp Tim mạch ThS.BS Đồng Thiện Khiêm ThS.BS Mang Thành Chung Buổi sáng

PK Hô hấp - Cơ xương khớp ThS.BS Trịnh Thị Tố Uyên BS Trịnh Thị Lệ ThS.BS Trần Hà Hảo Buổi sáng

ThS.BS Trịnh Thị Tố Uyên ThS.BS Đồng Thiện Khiêm BS Trịnh Thị Lệ ThS.BS Mang Thành Chung BS Huỳnh Ngọc Trương Thy ThS.BS Trần Hà Hảo ThS.BS Trịnh Thị Tố Uyên
Buổi sáng

(Thường trú)

BS.CKII Trần Văn Trung ThS.BS Trịnh Thị Tố Uyên BS.CKII Nguyễn Minh Toàn ThS.BS Đồng Thiện Khiêm BS.CKII Trần Văn Trung
Buổi chiều

(Thường trú)

PK Tâm thần BS.CKII Châu Văn Tuấn BS.CKII Châu Văn Tuấn BS.CKII Châu Văn Tuấn Buổi sáng

PK Chuyên sâu BS.CKII Hà Thị Phi Điệp BS.CKII Hà Thị Phi Điệp ThS.BS Bùi Thị Phương Anh ThS.BS Mang Thành Chung ThS.BS Bùi Thị Phương Anh Cả ngày

PK Mắt/ Ophthalmology

BS.CKI Lương Văn Định
BS Phan Thị Mỹ Trinh

ĐD Nguyễn Thị Mỹ Hiền

BS.CKI Lương Văn Định
BS Phan Thị Mỹ Trinh

ĐD Trình Tường Quỳnh Như

BS.CKI Lương Văn Định
BS Phan Thị Mỹ Trinh

ĐD Nguyễn Thị Mỹ Hiền

BS.CKI Lương Văn Định
BS Phan Thị Mỹ Trinh

ĐD Nguyễn Thị Mỹ Hiền

BS.CKI Lương Văn Định
BS Phan Thị Mỹ Trinh

ĐD Nguyễn Thị Mỹ Hiền

BS.CKI Lương Văn Định
BS Phan Thị Mỹ Trinh

ĐD Trình Tường Quỳnh Như
Cả ngày

PK Tai mũi họng 1/

ENT No.1

BSNT Phan Thị Kim Tiến
ĐD Nguyễn Thị Bích Nhạn

BSNT Phan Thị Kim Tiến
ĐD Nguyễn Thị Bích Nhạn

ThS.BS Nguyễn Tân Khoa
ĐD Nguyễn Thị Diễm Mi

ThS.BS Nguyễn Tân Khoa
ĐD Nguyễn Thị Diễm Mi

ThS.BS Nguyễn Tân Khoa
ĐD Nguyễn Thị Diễm Mi

Cả ngày

PK Tai mũi họng 2/

ENT No.2

 BS.CKI Nguyễn Nữ Giáng Sinh
ĐD Nguyễn Thị Diễm Mi

 BS.CKI Diệp Thanh Thảo
ĐD Nguyễn Thị Diễm Mi

 BS.CKI Lê Đình Hướng
ĐD Nguyễn Thị Mỹ Nữ

 BS.CKI Nguyễn Nữ Giáng Sinh
ĐD Nguyễn Thị Mỹ Nữ

 BS.CKI Lê Đình Hướng
ĐD Nguyễn Thị Mỹ Nữ

BSNT Phan Thị Kim Tiến
ĐD Nguyễn Thị Bích Nhạn

BSNT Phan Thị Kim Tiến
ĐD Nguyễn Thị Diễm Mi

Buổi sáng

PK Răng hàm mặt và Phòng điều trị 

Răng hàm mặt/ Maxilofacial & Dental

BS.CKI Lê Vi Kha
ĐD Nguyễn Thị Thanh Sang

ĐD Lương Thị Hay

BS.CKI Lê Vi Kha
ĐD Nguyễn Thị Thanh Sang

ĐD Đinh Thị Xuân Hậu

BS.CKI Lê Vi Kha
ĐD Nguyễn Thị Thanh Sang

ĐD Đinh Thị Xuân Hậu

BS.CKI Lê Vi Kha
ĐD Nguyễn Thị Thanh Sang

ĐD Đinh Thị Xuân Hậu

BS.CKI Lê Vi Kha
ĐD Nguyễn Thị Thanh Sang

ĐD Lương Thị Hay

BS.CKI Lê Vi Kha
ĐD Nguyễn Thị Thanh Sang

ĐD Đinh Thị Xuân Hậu
Cả ngày

PK Ngoại Chấn thương - Y học thể 

thao/ Orthopedics
BS.CKI Thân Trọng Duy BS.CKI Đinh Hồ Sĩ An BS.CKI Đinh Hồ Sĩ An BS.CKII Nguyễn Quang Vinh BS.CKI Thân Trọng Duy Buổi sáng

 BS.CKII Phạm Văn Phú  BS.CKII Nguyễn Quốc Toàn   BS.CKI Lê Nhật Quang   BS.CKII Nguyễn Quốc Toàn  ThS.BS Huỳnh Hữu Nghĩa ThS.BS Nguyễn Thanh Hải 
 ThS.BS Huỳnh Hữu Nghĩa

ĐD Nguyễn Thị Tú Nga
Buổi sáng

 ThS.BS Huỳnh Hữu Nghĩa ThS.BS Nguyễn Thanh Hải ThS.BS Nguyễn Thanh Hải  ThS.BS Huỳnh Hữu Nghĩa   BS.CKI Lê Nhật Quang  Buổi chiều

PK Ung Bướu/ Oncology BS.CKI Nguyễn Đức Thắng BS.CKI Nguyễn Đức Thắng BS.CKI Nguyễn Đức Thắng BS.CKI Nguyễn Đức Thắng BS.CKI Nguyễn Đức Thắng Buổi sáng

PK Ngoại Tổng hợp/

General Surgery 

PHÒNG KHÁM/

CONSULTATING ROOM

PK Covid 

BS.CKII Nguyễn Hoàng Minh BS.CKII Nguyễn Hoàng Minh BS.CKII Nguyễn Hoàng Minh

PK Nội thần kinh đột quỵ/ Neurology 

& Stroke

BS.CKII Nguyễn Hoàng Minh

CTCP BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN BÌNH ĐỊNH           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH LÀM VIỆC PHÒNG KHÁM TUẦN 08 TỪ NGÀY 23/02/2026 ĐẾN NGÀY 01/03/2026

GHI CHÚ



THỨ HAI/ Monday THỨ BA/ Tuesday THỨ TƯ/ Wednesday THỨ NĂM/ Thursday THỨ SÁU/ Friday
THỨ BẢY/ Saturday

(SÁNG 7h - 12h)

CHỦ NHẠT/ Sunday

(SÁNG 7h - 12h)

23/02/2026 24/02/2026 25/02/2026 26/02/2026 27/02/2026 28/02/2026 01/03/2026

PHÒNG KHÁM/

CONSULTATING ROOM
GHI CHÚ

PK Nhi 1/ Pediatrics No.1 BS.CKI Huỳnh Văn Hiền ThS.BS Nguyễn Đức Nhân BS.CKII Nguyễn Hoàng Thế Nhân ThS.BS Hoàng Thị Yến Nhi BS Nguyễn Mai Đông Trúc ThS.BS Hoàng Thị Yến Nhi
BS.CKII Nguyễn Hoàng Thế Nhân

ĐD Lê Thị Ngọc Thạch
Cả ngày

PK Nhi 2/ Pediatrics No.2 BS.CKI Nguyễn Thị Huệ BS.CKI Nguyễn Thị Huệ BS.CKI Nguyễn Thị Huệ BS.CKI Nguyễn Thị Huệ BS.CKI Nguyễn Thị Huệ Buổi sáng

PK Ngôn ngữ trị liệu
BS.CKI Võ Thị Nhi

(Thường trú)
ThS.BS Hoàng Thị Yến Nhi

(Thường trú)
BS.CKI Võ Thị Nhi

(Thường trú)
BS.CKI Võ Thị Nhi

(Thường trú)
ThS.BS Hoàng Thị Yến Nhi

(Thường trú)
Cả ngày

PK Thai sản
BS.CKI Võ Hoàng Nhân

NHS Trần Thu Chi
ThS.BS Nguyễn Thị Thảo Chi

NHS Trần Thu Chi
ThS.BS Phạm Nhật Tân

NHS Trần Thu Chi
BS.CKI Nguyễn Đại Nghĩa

NHS Trần Thu Chi
BS.CKI Võ Hoàng Nhân

NHS Trần Thu Chi
ThS.BS Nguyễn Thành Đức

NHS Trần Thu Chi
Buổi sáng

PK Phụ khoa
ThS.BS Trần Thị Trắc

NHS Nguyễn Thị Quỳnh Như
ThS.BS Trần Thị Trắc

NHS Nguyễn Thị Quỳnh Như
ThS.BS Trần Thị Trắc

NHS Nguyễn Thị Quỳnh Như
ThS.BS Trần Thị Trắc

NHS Nguyễn Thị Quỳnh Như
ThS.BS Trần Thị Trắc

NHS Nguyễn Thị Quỳnh Như
ThS.BS Trần Thị Trắc

NHS Nguyễn Thị Quỳnh Như

ThS.BS Phạm Nhật Tân
NHS Võ Thị Xuân Ngọc

NHS Trần Thị Hồng
Buổi sáng

PK Thai sản + Phụ khoa

BS.CKI Võ Hoàng Nhân
NHS Trần Thu Chi

NHS Nguyễn Thị Quỳnh Như

ThS.BS Nguyễn Thị Thảo Chi
NHS Trần Thu Chi

NHS Nguyễn Thị Quỳnh Như

ThS.BS Phạm Nhật Tân
NHS Trần Thu Chi

NHS Nguyễn Thị Quỳnh Như

BS.CKI Nguyễn Đại Nghĩa
NHS Trần Thu Chi

NHS Nguyễn Thị Quỳnh Như

BS.CKI Võ Hoàng Nhân
NHS Trần Thu Chi

NHS Nguyễn Thị Quỳnh Như
Buổi chiều

PK Sàn chậu ThS.BS Phạm Nhật Tân ThS.BS Phạm Nhật Tân ThS.BS Phạm Nhật Tân ThS.BS Phạm Nhật Tân ThS.BS Phạm Nhật Tân ThS.BS Phạm Nhật Tân Thường trú

PK Hiếm muộn + Tư vấn tiền hôn 

nhân
ThS.BS Nguyễn Thị Thảo Chi ThS.BS Nguyễn Thị Thảo Chi ThS.BS Nguyễn Thị Thảo Chi BS.CKI Nguyễn Đại Nghĩa BS.CKI Nguyễn Đại Nghĩa ThS.BS Nguyễn Thị Thảo Chi Thường trú

Phòng siêu âm sản

(Tầng 7) 

BS Lê Thị Bích Chi
NHS Văn Thị Bích Ngọc

BS Lê Thị Bích Chi
NHS Văn Thị Bích Ngọc

BS Lê Thị Bích Chi
NHS Văn Thị Bích Ngọc

BS Lê Thị Bích Chi
NHS Văn Thị Bích Ngọc

BS Lê Thị Bích Chi
NHS Văn Thị Bích Ngọc

BS Lê Thị Bích Chi
NHS Văn Thị Bích Ngọc

Cả ngày

PK Da liễu/Dermatology BS.CKII Nguyễn Đình Dũng BS.CKII Nguyễn Đình Dũng BS.CKII Nguyễn Đình Dũng Buổi sáng

PK Phục hồi chức năng/ 

Rehabilitation 
BS.CKI Phạm Thị Phượng BS.CKI Phạm Thị Phượng BS.CKI Phạm Thị Phượng BS.CKI Phạm Thị Phượng BS.CKI Phạm Thị Phượng Cả ngày

Phòng tiêm chủng T.1/ Vaccinations BS Trần Thị Ngọc Ny BS Trần Thị Ngọc Ny BS Trần Thị Ngọc Ny BS Trần Thị Ngọc Ny BS Trần Thị Ngọc Ny BS Nguyễn Hồng Tú
BS Trần Thị Ngọc Ny

ĐD Trần Thị Minh Tâm
Cả ngày

BS. CKI Nguyễn Đại Nghĩa ThS.BS Phạm Nhật Tân ThS.BS Nguyễn Thị Thảo Chi ThS.BS Phạm Nhật Tân BS.CKI Nguyễn Đại Nghĩa ThS.BS Nguyễn Thị Thảo Chi BS.CKI Nguyễn Đại Nghĩa

NHS Trần Thị Hồng NHS Trần Thị Hồng NHS Trần Thị Hồng NHS Trần Thị Hồng NHS Trần Thị Hồng NHS Trần Thị Kim Nga NHS Hà Ý Vy

PK Dinh dưỡng/ Nutrition BS Nguyễn Hồng Tú BS Nguyễn Hồng Tú BS Nguyễn Hồng Tú BS Nguyễn Hồng Tú BS Nguyễn Hồng Tú Buổi sáng

PK Y học cổ truyền/ Traditional 

medicine
BS.CKI Nguyễn Trương Ái Vy BS.CKI Nguyễn Trương Ái Vy BS.CKI Nguyễn Trương Ái Vy BS Nguyễn Thị Ngọc Nhi BS Nguyễn Thị Ngọc Nhi BS Nguyễn Thị Ngọc Nhi Cả ngày

Phan Thị Thuý Diễm Sinh hóa

Nguyễn Hồ Hà Thư
Nguyễn Hoàng Phong
Tôn Nữ Phương Thảo

Võ Thị Phú Quý
Lê Như Diễm

Nguyễn Thị Thanh Lên
Hồ Thị Mai Vinh

Phạm Thị Kim Chi
Lấy mẫu tập trung

Hồ Thị Thanh Tuyền Hộ lý

BS Võ Thị Bích Trang BS.CKI Thái Ngọc Phước
Trực 24/24,
Siêu âm 1

BSNT Nguyễn Thị Thu Thảo BSNT Phạm Thùy Dung Siêu âm 2

BS.CKI Đồng Nữ Bảo Linh BS.CKI Đồng Nữ Bảo Linh Siêu âm 3

BS.CKII Phạm Thị Nữ Siêu âm 4

BS Võ Thị Bích Trang BSNT Phạm Thùy Dung Đọc CT, MRI

Võ Huỳnh Nhân Nguyễn Thành Vinh Trực 24/24

Lê Công Nhực Nguyễn Đức Thành Chụp X quang 1

Phòng tiêm chủng T.3/ Vaccinations Cả ngày 

Cận Lâm Sàng/ Subclinical

Xét Nghiệm/ Laboratory

Xquang/ X-ray

CT Scanner - MRI

Siêu âm/ Ultrasound



THỨ HAI/ Monday THỨ BA/ Tuesday THỨ TƯ/ Wednesday THỨ NĂM/ Thursday THỨ SÁU/ Friday
THỨ BẢY/ Saturday

(SÁNG 7h - 12h)

CHỦ NHẠT/ Sunday

(SÁNG 7h - 12h)

23/02/2026 24/02/2026 25/02/2026 26/02/2026 27/02/2026 28/02/2026 01/03/2026

PHÒNG KHÁM/

CONSULTATING ROOM
GHI CHÚ

Phan Thị Thu Trong Trịnh Văn Linh Chụp X quang 2

Trần Đăng Tỏa Chụp MRI

Quách Trường Lộc Đo loãng xương

Lê Thị Mỹ Dung Phạm Thị Thanh Thùy Đánh KQ siêu âm 1

Lý Hoàng Trâm Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Đánh KQ siêu âm 2

Phan Thủy Trúc Nguyễn Thị Ni Ni Đánh KQ siêu âm 3

Hà Thị Thu Thảo Đánh KQ siêu âm 4

Lê Thị Diệu Hiền Lê Thị Thúy Hiền Tiếp đón trả kết quả T.1

BS.CKI Nguyễn Tấn Tài
Trần Thị Hoài Thương

Hà Thị Mỹ Quanh

BS Huỳnh Tấn Cường
Lê Thị Hoàng Yến

Nguyễn Thị Thu Thảo
Nội soi

Phạm Thị Thanh Thùy Điện tim, Điện cơ

Nguyễn Thị Ni Ni Điện não, đo ABI

Hồ Thị Phương Thảo Trần Thái Ngân Duyệt đơn thuốc 

Nguyễn Thị Hưng
Tô Thị Tuyết Nhung

Nguyễn Thị Vương
Cấp thuốc BHYT và thuốc 

Đông y

Nguyễn Trần Mỹ Linh Ngô Diễm Châu Cấp thuốc bổ sung  nội trú

Tiếp nhận
Lê Vũ Ngọc Hoài

Đỗ Thị Hoà 
Khoa khám

Huỳnh Hoàng Cầm (BHYT T1)
Ngô Trần Mỹ Hảo (TKD)

Lê Thảo Nguyên (BHYT T2,P)
Nguyễn Thị Thuý Hiền (BHYT T2, P)

Đỗ Thị Hiệp (BHYT T2,T)

Nguyễn Thị Thuý Hiền (BHYT T1)
Đào Thị Bích Liễu (TKD)

Phạm Thị Duyên (BHYT T2)
Thu ngân

Lê Thị Hồng Ngân
Trần Thị Mỹ Duyên
Nguyễn Minh Cơ

Nguyễn Thái Dương

CSKH

Trực đóng dấu Bệnh viện

(07h00 đến 11h00)
Hồ Diễm Chi Nguyễn Văn Cao

Nhân viên hỗ trợ khách nước ngoài
BS.CKII Lê Văn Bổn

(Tiếng Anh)
ThS.BS Đồng Thiện Khiêm

(Tiếng Anh)
BS.CKII Lê Văn Bổn

(Tiếng Anh)
ThS.BS Đồng Thiện Khiêm

(Tiếng Anh)
BS.CKII Lê Văn Bổn

(Tiếng Anh)

GIÁM ĐỐC CHUYÊN MÔN/Professional Director

Ngày 10 tháng 02 năm 2026/ February 10, 2026

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP/General Planning Department

Các bộ phận khác/ Others

Dược/ Pharmacology

Hành chính

Thăm Dò Chức Năng/

Functional Exploration

Xquang/ X-ray

CT Scanner - MRI

Siêu âm/ Ultrasound

BS.CKII Phan Nam Hùng

Hà Thị Thu Thảo


